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	ĐỀ DỰ BỊ
(Đề thi gồm có 03 trang)
	
Môn thi: SINH HỌC 11 (CHUYÊN)

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


Ngày thi: 15/3/2024


Câu 1. (2,0 điểm)

a) Những đặc điểm cấu tạo nào của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng? 

b) Một cây sống bình thường ở ven biển có áp suất thẩm thấu của đất ngập mặn là 3atm.

 Cây này phải duy trì nồng độ dịch tế bào của lông hút tối thiểu là bao nhiêu để sống được trong mùa hè (nhiệt độ trung bình là 35oC), trong mùa đông (nhiệt độ trung bình là 17oC).

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Điểm bù ánh sáng quang hợp là gì? Tại sao trong trồng trọt người ta thường trồng xen cây có điểm bù ánh sáng thấp với cây có điểm bù ánh sáng cao?

b) Dưới đây là sơ đồ mô tả chu trình cố định CO2 ở một nhóm thực vật. Hãy chú thích các số kí hiệu 1, 2, 3, 4, 5 trong sơ đồ.
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Chú thích:
1: AOA (C4), 2: AM (C4), 3: CO2 , 4: Axit piruvic, 5: PEP (C3)

(Đúng 1 kí hiệu 0,25 điểm; đúng 2 kí hiệu 0,5 điểm; đúng 3-4 kí hiệu 0,75, đúng 5 kí hiệu 1,0  điểm)
Câu 3. (2,0 điểm)

c) Vì sao cần phơi khô các loại hạt trước khi bảo quản?

d) Người ta thường ngâm hạt lúa giống trong nước ấm (khoảng 30(C) từ 24 đến 36 giờ rồi vớt hạt ra và tiếp tục ủ thêm khoảng 48 - 60 giờ để hạt nảy mầm rồi mới đem gieo. Hãy cho biết quá trình sinh lí chủ yếu nào xảy ra trong thời gian ngâm, ủ hạt? Nếu kéo dài thời gian ngâm hạt đến 96 giờ thì điều gì sẽ xảy ra? Giải thích.

Câu 3. (2,0 điểm)

a) Hãy giải thích tại sao trong sản xuất chè, người dân cắt ngắn bớt thân, cành chè vào tháng 11 đến tháng 1 hằng năm?

b) Nghiên cứu về quá trình ra hoa ở cây cải dại (Arabidopsis thaliana) cho thấy, sự ra hoa ở cây cải dại bị chi phối bởi nhiều gene và nhiệt độ môi trường. Trong đó, gene C mã hóa protein ức chế hoạt động của các gene khác quy định sự ra hoa, gene D mã hóa enzyme deacetylase liên quan đến sự ức chế phiên mã của gene C. Gene D đuợc cảm ứng bởi nhiệt độ thấp kéo dài. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tác động của nhiệt độ thấp đến sự ra hoa ở cây cải dại là hiện tượng gì? Có thể vận dụng hiện tượng này trong thực tiễn trồng trọt như thế nào?

- Giả sử các yếu tố môi trường của cây là bình thường, trong các trường hợp dưới đây cây cải dại có ra hoa hay không? Giải thích.

+ Trường hợp 1: được cảm ứng bởi nhiệt độ thấp kéo dài.

+ Trường hợp 2: KHÔNG được cảm ứng bởi nhiệt độ thấp kéo dài.

Câu 4. (4,0 điểm)

a) Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào. 

b) Vì sao công nhân làm việc trong các hầm than thường bị ngạt thở?

c) Hình bên là sơ đồ biểu diễn mối tương quan giữa huyết áp, vận tốc máu và tổng tiết diện mạch. Dựa vào hình này hãy:

- Gọi tên các đường A, B, C. 

- Giải thích sự biến động huyết áp và vận tốc máu trong hệ mạch.

d) Điểm khác nhau cơ bản về hoạt động của hệ tuần hoàn ở ếch khi chúng sống trên cạn và dưới nước?

Câu 5. (4,0 điểm)

a) Hormone cortisol của miền vỏ tuyến thượng thận kích thích phân giải protein và lipid. Bảng dưới đây cho biết mức nồng độ các hormone cortisol, ACTH (hormone kích thích vỏ tuyến trên thận ) và CRH (hormone giải phóng hướng vỏ tuyến trên thận) ở 6 mẫu xét nghiệm (kí hiệu P1 – P6).

	         Mẫu
Hoocmon
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6

	Cortisol 
	Thấp
	Thấp
	Bình thường
	Cao
	Thấp
	Cao

	ACTH
	Cao
	Thấp
	Bình thường
	Cao
	Thấp
	Cao

	CRH
	Cao
	Thấp
	Bình thường
	Cao
	Cao
	Thấp


Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Cho biết bốn mẫu nào trong sáu mẫu (P1 – P6) tương ứng với bốn bệnh nhân được chẩn đoán: (1) Ưu năng tuyến trên thận, (2) Giảm nhạy cảm thụ thể với ACTH ở vỏ tuyến trên thận, (3) Bị stress kéo dài, (4) Tăng nhạy cảm của thụ thể với cortisol ở vùng dưới đồi. Giải thích.

- Ưu năng tuyến trên thận kéo dài (mãn tính) ảnh hưởng đến kích thước tuyến yên và khối lượng cơ thể như thế nào ? Giải thích.

b) Một bệnh nhân nam bị đái tháo đường type I. Có một lần do tiêm quá nhiều insulin, anh cảm thấy choáng váng và cơ thể run rẩy. Bác sĩ chỉ định tiêm ngay cho anh một liều glucagon.

- Tại sao do tiêm quá nhiều insulin, anh cảm thấy choáng váng và cơ thể run rẩy?

- Tiêm glucagon có tác dụng gì?

- Người bị đái tháo đường type II có cần tiêm insulin không? Tại sao?

c) Sơ đồ sau là quá trình điều hòa nồng độ đường trong máu ở người.


- Chú thích từ 1 đến 8.


- Cho biết quá trình chuyển hóa này xảy ra ở những loại tế bào nào trong cơ thể?


- Ngoài các loại hormone trên sơ đồ, còn có loại hormone nào cũng tham gia vào quá trình điều hòa này?

Câu 6. (4,0 điểm)

a) Nhau thai có những chức năng gì? Phân tích rõ các chức năng đó.

b) Hình sau thể hiện các kết nối synapse của 3 tận cùng sợi trục (1), (2), (3) với màng sau synapse (4). Các chất trung gian hóa học A, B, C có tác động khác nhau. A làm giảm tính thẩm với ion K+ của (4), B tăng cường đóng kênh Na+ của (4), C làm giảm hoạt động bơm Na+/K+ của (4).
Hãy cho biết khi kích thích riêng lẻ (1), (2), (3) thì mức phân cực (âm) của điện thể màng của màng sau synapse sẽ lần lượt thay đổi như thế nào (so với khi không có kích thích)? Giải thích.


c) Tại sao những người bị hạ calcium huyết lại mất cảm giác?

--------------- HẾT ---------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ....................................................... Số báo danh: ...........................
          Lục lạp của tế bào thịt lá                         Lục lạp của tế bào bao bó mạch
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